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I CÁN BỘ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG

1
Bùi Quang Tuận (Ái Nam)

Sinh 1926

Xã Bình Trung,

huyện Bình Sơn

Thị trấn Châu Ổ,

huyện Bình Sơn
Cán bộ LTCM Huyện Bình Sơn

2
Vũ Thanh Quang (Nam) 
Sinh 1927

Xã Bình Trung, huyện 
Bình Sơn

Xã Bình Trung,
 huyện Bình Sơn

Cán bộ LTCM Huyện Bình Sơn

3
Lê Minh Tâm
Sinh 1923

Xã Đức Tân, 
huyện Mộ Đức

Xã Đức Tân,
huyện Mộ Đức

Cán bộ LTCM Huyện Mộ Đức

4
Trương Văn Sơ
Sinh 1921

Xã Đức Thạnh,
huyện Mộ Đức

Xã Đức Thạnh,
huyện Mộ Đức

Cán bộ LTCM Huyện Mộ Đức

5
La Văn Chiến (Hòe)
Sinh 1925

Xã Nghĩa Kỳ,
huyện Tư Nghĩa

Xã Nghĩa Kỳ,
huyện Tư Nghĩa

Cán bộ LTCM Huyện Tư Nghĩa

6
Lưu Xuân Phong 

Sinh 1926
Tỉnh Ninh Thuận

Phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Quảng Ngãi

 (hẻm 80/19 Trần Cẩm)
Cán bộ LTCM Tp. Quảng Ngãi

7
Tạ Quang Việt (Bảy) 

Sinh 1927

Xã Phổ Cường,

thị xã Đức Phổ

97 Trương Định,

 thành phố Quảng Ngãi
Cán bộ LTCM Tp. Quảng Ngãi

II CÁN BỘ TIỀN KHỞI NGHĨA

1
Trịnh Thị Thẩm 
Sinh 1925

Xã Bình Trung,
huyện Bình Sơn

Xã Bình Trung,
huyện Bình Sơn

Cán bộ TKN Huyện Bình Sơn

2
Nguyễn Minh Hồng (Nguyễn Hữu Sanh)

Sinh 10/12/1924

Xã Bình Châu,
huyện Bình Sơn

Xã Bình Châu,
huyện Bình Sơn

Cán bộ TKN Huyện Bình Sơn

3
Trần Suyền
Sinh 1925

Xã Bình Chánh,
huyện Bình Sơn

Xã Bình Chánh,
huyện Bình Sơn

Cán bộ TKN Huyện Bình Sơn

4
Lê Quý Đẩu (Nguyễn Quang Bảo, Hùng)

Sinh 1927

Xã Bình Hiệp,

huyện Bình Sơn

Xã Bình Hiệp,

 huyện Bình Sơn  
Cán bộ TKN Huyện Bình Sơn

5
Võ Xuân Cảnh
Sinh 1926

Xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức

Xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức

Cán bộ TKN Huyện Mộ Đức

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI

*

DANH SÁCH
cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa

(kèm theo Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 02/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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6
Nguyễn Chu
Sinh 1930

Xã Đức Tân,
huyện Mộ Đức

Xã Đức Tân,
huyện Mộ Đức

Cán bộ TKN Huyện Mộ Đức

7
Trần Thị Đào
Sinh 1927

Xã Đức Tân,
huyện Mộ Đức

Xã Đức Tân,
huyện Mộ Đức

Cán bộ TKN Huyện Mộ Đức

8
Trương Đồng (Toại)
Sinh 1918

Xã Tịnh Phong,
huyện Sơn Tịnh

Xã Tịnh Phong, 
huyện Sơn Tịnh

Cán bộ TKN Huyện Sơn Tịnh

9
Võ Thị Bình
Sinh 1923

Xã Nghĩa Kỳ,
 huyện Tư Nghĩa

Xã Nghĩa Kỳ,
 huyện Tư Nghĩa

Cán bộ TKN Huyện Tư Nghĩa

10
Nguyễn Thị Ái
Sinh 1927

Thị trấn Sông Vệ,
huyện Tư Nghĩa

Thị trấn Sông Vệ,
huyện Tư Nghĩa

Cán bộ TKN Huyện Tư Nghĩa

11
Bùi Thị Lâm

Sinh 1919

Xã Phổ An, 

thị xã Đức Phổ

280 Trần Hưng Đạo,

thành phố Quảng Ngãi
Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

12
Nguyễn Thị Giám
Sinh 1928

Xã Tịnh Hà, 
huyện Sơn Tịnh

Phường Trần Phú,
 thành phố Quảng Ngãi 

Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

13
Tôn Ngọc Lưu
Sinh 1930

Xã Tịnh Sơn, 
huyện Sơn Tịnh

Hẻm 102/46 Trương Định, 
 thành phố Quảng Ngãi

Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

14
Lê Văn Hòa

Sinh 1930

Xã Tịnh Trà, 

huyện Sơn Tịnh

94 Trần Cao Vân,  

thành phố Quảng Ngãi
Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

15
Trần Văn Đán 

Sinh 1925 (07/11/1950)

Xã Đức Nhuận,

huyện Mộ Đức
Phường Chánh Lộ,

 thành phố Quảng Ngãi
Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

16
Đỗ Minh Cảnh     
Sinh 1928 (15/9/1946)

Xã Tịnh Long, 
thành phố Quảng Ngãi

Đường Hà Huy Tập,
thành phố Quảng Ngãi

Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

17
Lê Văn Phú    

Sinh 1923 (06/5/1947)     

Phường Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi

110 Phạm Văn Đồng, 

thành phố Quảng Ngãi 
(0905602006)

Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

18
Nguyễn Hảo (Minh Hoàn)

Sinh 1926 (07/7/1949)
Xã Phổ Thuận,
huyện Đức Phổ

64 Hà Huy Tập,
 thành phố Quảng Ngãi

Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

19
Nguyễn Dư 
Sinh 1925 (09/10/1949)

Phường Phổ Minh, 
thị xã Đức Phổ

Sau Ủy ban nhân dân
phường Nghĩa Chánh,

 thành phố Quảng Ngãi

Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi
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20
Phạm Tuấn

Sinh 1928

Xã Đức Chánh,

huyện Mộ Đức

Phường Nguyễn Nghiêm, thành 

phố Quảng Ngãi
Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

21
Nguyễn Ngọc Kính

Sinh 1928

Phường Nguyễn 
Nghiêm, thành phố 

Quảng Ngãi

126/4 Phan Đình Phùng, 

thành phố Quảng Ngãi
Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

22
Phạm Ngọc Thuật (Biền)
Sinh 1922

Xã Bình Chánh, 
huyện Bình Sơn

22 Phạm Văn Đồng,

thành phố Quảng Ngãi
Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

23
Tô Tiến Hoàng   
Sinh 1930

Phường Phổ Văn,
thị xã Đức Phổ

Hẻm 696/11/16 Quang Trung, 
thành phố Quảng Ngãi

Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

24
Nguyễn Đệ
Sinh 1929

Phường Phổ Ninh, 
thị xã Đức Phổ

908 Quang Trung,
 thành phố Quảng Ngãi

Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

25
Lê Thanh Liêm (Thông, Dũng) 

Sinh 1930
Xã Bình Hòa,

huyện Bình Sơn
Hẻm 634/2 Quang Trung,

thành phố Quảng Ngãi
Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

26 Huỳnh Tấn Lợi (Huỳnh Quảng, Xuân Mai)

Sinh 1931

Xã Phổ An, 
thị xã Đức Phổ

59 Hùng Vương,
thành phố Quảng Ngãi

Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

27
Trần Đình Biên
Sinh 1930 (11/11/1949)

Xã Tịnh Kỳ, thành phố 
Quảng Ngãi

97 Quang Trung, 
thành phố Quảng Ngãi

Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

28
Nguyễn Thị Minh Ninh
Sinh 1930

Xã Tịnh Minh, 
huyện Sơn Tịnh

Phường Trương Quang Trọng,
 thành phố Quảng Ngãi

Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

29
Nguyễn Thị Em (Lý)

Sinh 1927

Xã Tịnh Châu, 

thành phố Quảng Ngãi

Xã Tịnh Châu,

thành phố Quảng Ngãi
Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

30
Nguyễn Thanh Khải

Sinh 1920

Xã Nghĩa Thắng,

huyện Tư Nghĩa
Phường Lê Hồng Phong,
 thành phố Quảng Ngãi

Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

31
Trần Hạ

Sinh 1927

Phường Phổ Văn,

 thị xã Đức Phổ

Phường Phổ Văn,

 thị xã Đức Phổ
Cán bộ TKN Thị xã Đức Phổ

32
Nguyễn Hữu Phương

Sinh 1929

Xã Phổ Khánh,

thị xã Đức Phổ

Xã Phổ Khánh,

thị xã Đức Phổ
Cán bộ TKN Thị xã Đức Phổ
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33
Nguyễn Tấn Tùy
Sinh 1931

Xã Phổ Khánh,
thị xã Đức Phổ

Thị xã Đức Phổ Cán bộ TKN Thị xã Đức Phổ

34
Trần Thị Xuyến (Thông, Dũng)  
Sinh 1925

Xã Phổ Cường,
thị xã Đức Phổ

Xã Phổ Cường,
thị xã Đức Phổ

Cán bộ TKN Thị xã Đức Phổ

35
Hành Đạo (Hoàng Mai)
Sinh 1923

Phường Phổ Quang, 
thị xã Đức Phổ

Phường Phổ Quang, 
thị xã Đức Phổ

Cán bộ TKN Thị xã Đức Phổ

III CÁN BỘ TIỀN KHỞI NGHĨA TỪ TRẦN TRONG NĂM 2021

1
Võ Minh Sơn
Sinh 1931

Xã Bình Dương,
huyện Bình Sơn

Xã Bình Dương,
huyện Bình Sơn

Cán bộ TKN Huyện Bình Sơn
Từ trần tháng 

02/2021

2
Nguyễn Huề (Chiến)
Sinh 1920

Xã Nghĩa Kỳ, 
huyện Tư Nghĩa

Hẻm 58 Nguyễn Thụy,
thành phố Quảng Ngãi

Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi
Từ trần tháng 

3/2021

3
Võ Văn Đạt

Sinh 1923

Xã Hành Đức, 

huyện Nghĩa Hành

131/30 Trương Định,

 thành phố Quảng Ngãi
Cán bộ TKN Tp. Quảng Ngãi

Từ trần tháng 

4/2021

4
Nguyễn Hồng Nam 
Sinh 1926

Xã Bình Mỹ, 
huyện Bình Sơn

Thị trấn Châu Ổ, 
huyện Bình Sơn

Cán bộ TKN Huyện Bình Sơn
Từ trần tháng 

7/2021

5
Trương Thị Sớt
Sinh 1925

Xã Hành Tín Tây, 
huyện Nghĩa Hành

Xã Hành Tín Tây, 
huyện Nghĩa Hành

Cán bộ TKN Huyện Nghĩa Hành
Từ trần tháng 

8/2021

Ghi chú:

- Huyện Mộ Đức: 5

- Huyện Sơn Tịnh: 1

- Huyện Nghĩa Hành: 1

- Huyện Tư Nghĩa: 3

- Huyện Bình Sơn: 8

- Thành phố Quảng Ngãi: 24

- Thị xã Đức Phổ: 5

Tổng cộng 47


